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THÖÏC TRAÏNG CHÖÙC NAÊNG CÔ THEÅ TRÖÔÙC VAÄN ÑOÄNG CUÛA 
VAÄN ÑOÄNG VIEÂN BAÉN SUÙNG ÑOÄI TUYEÅN TREÛ QUOÁC GIA TAÏI TRUNG TAÂM 

ÑAØO TAÏO VAÄN ÑOÄNG VIEÂN TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC THEÅ DUÏC THEÅ THAO BAÉC NINH 

Tóm tắt:
Quá trình nghiên cứu lựa chọn được 07 chỉ số đánh giá trạng thái chức năng cơ thể trước vận

động của vận động viên (VĐV) Bắn súng Đội tuyển trẻ quốc gia tại Trung tâm Đào tạo VĐV Trường
Đại học TDTT Bắc Ninh, gồm 02 chỉ số đánh giá chức năng hô hấp, 03 chỉ số đánh giá chức năng
tim mạch và 02 chỉ số đánh giá chức năng thần kinh. Trên cơ sở đó, tiến hành đánh giá thực trạng
chức năng cơ thể của VĐV thông qua kết quả kiểm tra trên 10 VĐV nam và 5 VĐV nữ. Kết quả cho
thấy: Ở thời điểm trước vận động, các chỉ số chức năng cơ thể của VĐV Bắn súng Đội tuyển trẻ
quốc gia đều nằm trong giới hạn bình thường và thuộc mức tốt.

Từ khóa: Chức năng cơ thể, hô hấp, tim mạch, thân kinh, VĐV Bắn súng trẻ quốc gia...

Actual status of body function of gun-shooting athletes in the National Youth Team at
the Athlete Training Center of Bac Ninh Sports University, before physical activity

Summary: 
The research has selected 07 indicators in order to evaluate the body function of body function

of gun-shooting athletes in the National Youth Team at the Athlete Training Center of Bac Ninh
Sports University, before the physical activity. The indicators include 02. respiratory function
evaluative indicators, 03 cardiovascular function evaluative indicators and 02 neuropsychological
function evaluative indicators. On that basis, the author has assessed the current state of athletes’
body function by testing on 10 male and 5 female athletes at the Athlete Training Center at Bac
Ninh Sports University. The results showed that, before physical activity, the body function indexes
in the National Youth Team were in normal limits and in good range.

Keywords: Body function, respiratory, cardiovascular, neuropsychological, National Youth Team.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Bắn súng thể thao mang nhiều đặc điểm khác

biệt so với các môn thể thao khác, do chịu sự
chi phối của yếu tố chuyên môn trong thi đấu,
tập luyện: Tâm lý phản ánh mức độ căng thẳng
của hệ thần kinh; Khả năng chức phận biểu hiện
rõ nhất ở hệ tuần hoàn, hệ hô hấp và năng lực
vận động: thực hiện kỹ thuật, chiến thuật động
tác trong thời gian dài ở trạng thái tĩnh.

Trong huấn luyện Bắn súng thể thao hiện đại,
việc đánh giá trình độ tập luyện của VĐV có một
vị trí vô cùng quan trọng trong quy trình huấn
luyện nhiều năm. Đặc biệt trong giai đoạn VĐV
bước vào tập luyện chuyên môn hóa. Đối với

VĐV trẻ, việc đánh giá trình độ tập luyện trong
giai đoạn này mang ý nghĩa dự báo khả năng tiềm
tàng của họ, để từ đó xác định nội dung thi đấu
chuyên môn hóa của từng VĐV cũng như hỗ trợ
cho công tác huấn luyện và tuyển chọn VĐV
được chính xác, khoa học. Trong những năm gần
đây, công tác đào tạo VĐV Bắn súng trẻ ở
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã đạt được
những thành tựu đáng khích lệ. Nhiều VĐV trẻ
đã trưởng thành và đạt thành tích cao trong các
giải thi đấu trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, quá
trình đào tạo, huấn luyện cho VĐV vẫn đang còn
tồn tại một số hạn chế, đặc biệt là đánh giá tác
động của lượng vận động dưới gốc độ y sinh học
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để tạo cơ sở chính xác cho quá trình đào tạo đạt
hiệu quả cao nhất. Việc đánh giá trạng thái chức
năng cơ thể VĐV ở từng thời điểm trước, trong
và sau vận động để có các phương pháp tác động,
điều chỉnh phù hợp lại chưa được quan tâm
nghiên cứu thường xuyên. 

Để có căn cứ khoa học tác động các biện
pháp phù hợp điều chỉnh trạng thái cơ thể trước
vận động của VĐV, chúng tôi tiến hành nghiên
cứu: Thực trạng chức năng cơ thể trước vận
động của VĐV Bắn súng Đội tuyển trẻ quốc
gia tại Trung tâm Đào tạo VĐV Trường Đại
học TDTT Bắc Ninh.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương

pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích và
tổng hợp tài liệu; Phương pháp phỏng vấn;
Phương pháp kiểm tra y học và Phương pháp
toán học thống kê.

Đối tượng khảo sát: 15 chuyên gia Bắn súng
thể thao và 15 VĐV Bắn súng Đội tuyển trẻ
quốc gia tại Trung tâm Đào tạo VĐV Trường
Đại học TDTT Bắc Ninh, trong đó có 10 nam
VĐV và 05 nữ VĐV.

Kiểm tra được tiến hành vào tháng 6 năm
2021.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Lựa chọn chỉ số đánh giá thức năng cơ

thể trước vận động của vận động viên Bắn
súng Đội tuyển trẻ quốc gia tại Trung tâm
Đào tạo VĐV Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Để lựa chọn các chỉ số đánh giá chức năng
cơ thể cho VĐV, trước tiên chúng tôi xác định
các yêu cầu lựa chọn các chỉ số sinh lý đặc trưng
thông qua tổng hợp tài liệu và phỏng vấn 15
chuyên gia bằng thang đo Likert 5 mức. Kết quả
được trình bày tại bảng 1.

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn xác định yêu cầu lựa chọn các chỉ số sinh lý đặc trưng 
của VĐV Bắn súng Đội tuyển trẻ quốc gia tại Trung tâm Đào tạo VĐV

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

TT Các yêu cầu
Kết quả phỏng vấn Tổng

điểm
Điểm
TB5 4 3 2 1

1

Các chỉ số phải phản ánh được đặc điểm
năng lực chức phận của các hệ cơ quan
có mối quan hệ chặt chẽ tới năng lực
vận động của VĐV

12 3 0 0 0 72 4.8

2
Các chỉ sô phải phản ánh được toàn diện,
chính xác những biến đổi lâu dài và biến
đổi tức thời

11 3 1 0 0 70 4.66

3 Các chỉ số phải đảm bảo tính khoa học,
độ tin cậy và tính thông báo 10 3 2 0 0 68 4.53

4
Các chỉ số và phương pháp thu nhận kết
quả phải đảm bảo tính khả thi và tính
ứng dụng cao

12 2 1 0 0 71 4.73

Qua bảng 1 cho thấy: Cả 04 yêu cầu mà
chúng tôi đưa ra phỏng vấn đều có ý kiến phản
hồi tích cực, đạt số điểm từ 4.53 đến 4.80. Như
vậy, chúng tôi xác định cả 4 yêu cầu trên là
nhưng yêu cầu cần thiết trong việc lựa chọn các
chỉ số lý đặc trưng của VĐV Bắn súng Đội
tuyển trẻ quốc gia tại Trung tâm Đào tạo VĐV
Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Để lựa chọn được các chỉ số sinh lý đặc trưng

thời điểm trước vận động của VĐV Bắn súng Đội
tuyển trẻ quốc gia chính xác, khoa học, chúng tôi
đã tiến hành tổng hợp các nguồn tài liệu, xác định
được các chỉ số sinh lý phản ánh năng lực chức
phận của 3 hệ chức năng có liên hệ mật thiết với
năng lực vận động của VĐV Bắn súng Đội tuyển
trẻ Quốc gia đó là: Hệ tim mạch; Hệ hô hấp; và
hệ thần kinh, đồng thời tiến hành phỏng vấn 15
chuyên gia bằng thang đo Likert 5 mức. Kết quả
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lựa chọn được 07 chỉ số đánh giá chức năng cơ
thể VĐV thời điểm trước vận động gồm:

Chỉ số đánh giá chức năng hô hấp: Dung tích
sống (lít), dung tích sống đột ngột (%).

Chỉ số đánh giá chức năng tim mạch: Tần số
tim (lần/phút), Huyết áp tối đa (mmHg), Huyết
áp tối thiểu (mmHg).

Chỉ số đánh giá chức năng thần kinh: Phản
xạ đơn (ms) và phản xạ phức (ms).

2. Thực trạng chức năng cơ thể trước
vận động của vận động viên Bắn súng Đội
tuyển trẻ quốc gia tại Trung tâm Đào tạo
VĐV Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Kết quả khảo sát thực trạng chức năng hô
hấp, chức năng tim mạch và chức năng thần
kinh của 15 VĐV (10 nam và 5 nữ) Bắn súng
Đội tuyển trẻ Quốc gia được trình bày tại các
bảng 2,3,4.

Bảng 2. Thực trạng các chỉ số chức năng tim mạch trước vận động của VĐV Bắn súng
Đội tuyển trẻ quốc gia tại Trung tâm Đào tạo VĐV Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

(Nam n=10; Nữ n=5)

TT Chỉ số Giới tính x d

1 Tần số tim (lần/phút)
Nam 69.16 3.42
Nữ 72.03 3.32

2 Huyết áp tối đa (mmHg)
Nam 117.62 6.11
Nữ 104.09 6.09

3 Huyết áp tối thiểu (mmHg)
Nam 68.66 4.22
Nữ 66.12 4.68

Qua bảng 2 cho thấy: Ở thời điểm trước vận
động, chỉ số chức năng tim mạch của các VĐV
Bắn súng Đội tuyển trẻ quốc gia tại Trung tâm
Đào tạo VĐV Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
đều có kết quả nằm trong khoảng giới hạn sinh
học bình thường của người Việt Nam khỏe
mạnh và có xu hướng gần với các chuẩn sinh lý

tối ưu. Kết quả thu được cũng cho thấy các chỉ
số tim mạch của VĐV Bắn súng Đội tuyển trẻ
quốc gia có biến đổi thích ứng tốt hơn so với
người bình thường do tác động của quá trình tập
luyện, thi đấu nhiều năm mang lại.

Kết quả khảo sát chức năng hô hấp trước vận
động của VĐV được trình bày tại bảng 3.

Bảng 3. Thực trạng chỉ số chức năng hô hấp trước vận động của VĐV Bắn súng 
Đội tuyển trẻ quốc gia tại Trung tâm Đào tạo VĐV Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

(Nam n=10; Nữ n=5)

TT Chỉ số Giới tính x d

1 Dung tích sống (lít)
Nam 3.03 0.1
Nữ 2.65 0.89

2 Dung tích sống đột ngột (%)
Nam 87.22 6.72
Nữ 86.15 6.33

Qua bảng 3 cho thấy: Ở thời điểm trước vận
động, các chỉ số sinh lý chức năng hô hấp của
VĐV Bắn súng Đội tuyển trẻ Quốc gia khi so
sánh với tiêu chuẩn của người Việt Nam phát
triển bình thường, cùng lứa tuổi và giới tính thì
các VĐV có chức năng hô hấp ở mức tốt hơn
nhiều. Điều này cho thấy sự khác biệt theo xu
hướng tốt hơn của VĐV là do tác động tích cực
của quá trình tập luyện môn Bắn súng. Như vậy,
thông qua tập luyện đã gúp cho VĐV có được

các chỉ số chức năng hô hấp phát triển, đáp ứng
yêu cầu chuyên môn trong tập luyện và thi đấu
môn Bắn súng thể thao.

Kết quả kiểm tra chức năng thần kinh của
VĐV được trình bày tại bảng 4.

Qua bảng 4 cho thấy: Ở thời điểm trước vận
động, các chỉ số chức năng thần kinh của VĐV
Bắn súng Đội tuyển trẻ quốc gia khi so sánh với
tiêu chuẩn của người Việt Nam phát triển bình
thường, cùng lứa tuổi và giới tính thì các VĐV có
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Bảng 4. Thực trạng chỉ số sinh lý chức năng thần kinh tâm lý của VĐV Bắn súng 
Đội tuyển trẻ Quốc gia tại trung tâm đào tạo VĐV Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

trước vận động (Nam n=10; Nữ n=5)

TT Chỉ số Giới tính x d

1 Phản xạ đơn (ms)
Nam 183.96 16.09
Nữ 208.5 17.65

2 Phản xạ đơn (ms)
Nam 284.5 21.08
Nữ 292.3 23.19

chức năng thần kinh ở mức tốt hơn nhiều. Điều
này cho thấy sự khác biệt theo xu hướng tốt hơn
của VĐV là do tác động tích cực của quá trình tập
luyện mang lại. Như vậy, thông qua quá trình tập
luyện đã gúp cho VĐV có được các chỉ số chức
năng thần kinh đáp ứng yêu cầu chuyên môn
trong tập luyện môn Bắn súng thể thao.

KEÁT LUAÄN
- Nghiên cứu đã lựa chọn được 07 chỉ số

đánh giá trạng thái chức năng cơ thể của VĐV
Bắn súng Đội tuyển trẻ quốc gia tại Trung tâm
Đào tạo VĐV Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
gồm 02 chỉ số đánh giá chức năng hô hấp, 03
chỉ số đánh giá chức năng tim mạch và 02 chỉ
số đánh giá chức năng thần kinh.

- Ở thời điểm trước thực nghiệm, chức năng
cơ thể VĐV Bắn súng Đội tuyển trẻ quốc gia khi
so sánh với tiêu chuẩn của người Việt Nam phát
triển bình thường, cùng lứa tuổi và giới tính thì
các VĐV có chức năng cơ thể ở mức tốt hơn

nhiều. Điều này cho thấy tác động tích cực của
quá trình tập luyện môn Bắn súng mang lại.
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